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Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 5 NĂM (2006 - 2010)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ)

	Nhóm giải pháp 1: Đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường  và các  hoạt động của doanh nghiệp


	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	Giải pháp 1:  Kiện toàn công tác đăng ký kinh doanh

	1.1. Xây dựng đề án tổ chức hệ thống cơ quan ĐKKD toàn quốc, thống nhất về nghiệp vụ, kinh phí hoạt động, tổ chức biên chế, nhân sự.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp  
	Đề án về hệ thống đăng ký kinh doanh toàn quốc
	2008

	1.2. Áp dụng thống nhất một mã số cho đăng ký kinh doanh, thống kê, thuế.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và  Tổng cục Thống kê
	Đề án về mã số chung được áp dụng thống nhất trên toàn quốc
	2008

	1.3. Đẩy mạnh tin học hoá công tác đăng ký kinh doanh.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Hình thành hệ thống thông tin toàn quốc về đăng ký kinh doanh
	2008

	1.4. Rà soát, đánh giá các hồ sơ, trình tự, thủ tục, các khâu đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký mã số thuế.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Công an
	Đề án thiết lập cơ chế “một cửa” tại các tỉnh/ thành phố
	2006 - 2008

	Giải pháp 2: Quy định về điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực chưa được quy định

	Nghiên cứu soạn thảo trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh của các ngành nghề hiện chưa có văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

- Quy định điều kiện kinh doanh (không phân biệt thành phần kinh tế) đối với các dịch vụ đòi nợ, đánh giá tín nhiệm v.v...; 

- Quy định về phát hành và quản lý phát hành chứng khoán không niêm yết ra công chúng ...
	Bộ Tài chính

Bộ Tài chính
	Ban hành Nghị định

Ban hành Nghị định
	2007

2007

	Giải pháp 3: Điều chỉnh các quy định liên quan đến triển khai hoạt động sau đăng ký kinh doanh

	3.1. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, phần liên quan đến dấu doanh nghiệp.  
	Bộ Công an
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2001/NĐ-CP
	2007

	3.2. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định  số 89/2002/NĐ-CP theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp tự in hoá đơn và đăng ký tại cơ quan thuế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong các giao dịch. 
	Bộ Tài chính
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định sô 89/2002/NĐ-CP 
	2007

	3.3. Nghiên cứu, triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
	Bộ Tư pháp
	Ban hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện
	2007

	Giải pháp 4: Hoàn thiện các quy định pháp lý về giao dịch thương mại

	4.1. Tăng cường thực hiện Pháp lệnh về Trọng tài thương mại năm 2003 
	Bộ Tư pháp
	Thành lập thêm 2 trung tâm trọng tài mới đưa tổng số các trung tâm này lên 7
	2007 - 2008

	4.2. Nghiên cứu, soạn thảo và ban hành Luật Công chứng để có đủ hiệu lực pháp lý làm cơ sở pháp lý cho các văn bản được công chứng trong các giao dịch, khi xử lý các tranh chấp….
	Bộ Tư pháp
	Ban hành Luật Công chứng
	2007 - 2008

	4.3. Xây dựng Pháp lệnh về Đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm thống nhất các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, không phân biệt đối với động sản hay bất động sản, nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về các giao dịch bảo đảm, công khai hoá và xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, đồng thời có hiệu lực đối với người thứ ba; tổ chức đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm vào một hệ thống cơ quan đăng ký quốc gia, giúp cho cá nhân, tổ chức chỉ cần liên hệ đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm tại một địa chỉ duy nhất; quy định rõ hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm. 
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Pháp lệnh về Giao dịch đảm bảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	2007 - 2008

	4.4. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy định về hợp đồng trong các luật chuyên ngành như: Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Dầu khí, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Xây dựng... để quy định được các vấn đề có tính chất đặc thù.
	Bộ Tư pháp phối hợp các Bộ liên quan
	Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các hợp đồng thuộc lĩnh vực có tính chất đặc thù
	2006 - 2010

	4.5. Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế bảo đảm tiền vay cho phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự  về thế chấp, cầm cố.
	Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
	Ban hành quy định mới về giao dịch đảm bảo 
	2007

	4.6. Tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản nhằm khắc phục các hạn chế của Luật Phá sản 2004 theo hướng mở rộng việc áp dụng thủ tục phá sản cho mọi đối tượng kinh doanh, không phân biệt cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp; cho phép chủ nợ có bảo đảm được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình giải quyết phá sản; tăng cường tính chủ động, quyền tự định đoạt của các bên trong quá trình giải quyết phá sản.
	Bộ Tư pháp
	Các kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản
	2007

	Giải pháp 5: Hoàn thiện các quy định về chế độ kế toán và báo cáo tài chính

	5.1. Mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu xây dựng phương pháp kế toán đơn giản áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, trình độ quản lý thấp; đơn giản hoá hệ thống tài khoản
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2007

	5.2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC theo hướng đơn giản hoá biểu mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2007

	5.3. Đơn giản hoá các quy định về lưu giữ hoá đơn chứng từ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng đối với chứng từ bắt buộc và chứng từ không bắt buộc. 
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2007

	Giải pháp 6: Hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế

	6.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; đơn giản hoá phương pháp và căn cứ tính thuế; giảm các trường hợp ưu đãi thuế để đơn giản hoá chính sách ưu đãi, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ tiếp cận và hưởng các ưu đãi.
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2008

	6.2. Thu hẹp diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khoán để khuyến khích các đối tượng nộp thuế khoán thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2008

	6.3. Mở rộng phạm vi thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế theo hướng ban hành quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế, đối tượng nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thu - nộp thuế.
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2007

	6.4. Nghiên cứu, bổ sung quy định về khấu hao tài sản cố định theo hướng cho phép áp dụng chế độ khấu hao luỹ tiến, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ.
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2008

	6.5. Sửa đổi, bổ sung Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục và quy trình thông quan hàng hóa, công khai hóa danh mục thuế xuất, nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tự kê khai, áp mã, áp giá.
	Bộ Tài chính
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2006 - 2010


	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	Giải pháp 7: Hoàn thiện các quy định liên quan đến công nghệ

	7.1. Nghiên cứu dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm và Nghị định hướng dẫn thi hành .
	Bộ Khoa học và

Công nghệ
	Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm và dự thảo Nghị định hướng dẫn
	2007

	 7.2. Tách hoạt động cung cấp dịch vụ ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, 
	Bộ Khoa học và

Công nghệ
	Ban hành các quy định 
	2009

	Nhóm giải pháp 2: Tạo điều kiện tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

	Giải pháp 8: Hoàn thiện các chính sách liên quan đến đất đai.

	8.1. Thiết lập hệ thống cơ quan đăng ký đất trong cả nước nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khuyến khích đăng ký các giao dịch về đất.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thành lập cơ quan đăng ký đất tại các tỉnh
	2008

	 8.2. Lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất và công khai các quy hoạch này làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Quy hoạch sử dụng đất
	2010

	8.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời ra khỏi đô thị, khu dân cư thông qua việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất ở và đất thương mại nhằm mục đích bán và trang trải chi phí di chuyển.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường


	Ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
	2006 - 2007

	8.4. Thống kê và thu hồi đất đang hoang hoá, sử dụng không đúng mục đích để tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Ủy ban nhân dân địa phương
	Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả
	2008

	Nhóm giải pháp 3: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn tài chính

	Giải pháp 9: Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

	9.1. Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tín dụng đối với khu vực II, III miền núi, hải đảo, vùng đồng bào khơme sống tập trung, thương nhân và các xã thuộc Chương trình 135 (vùng có điều kiện khó khăn) theo hướng tách bạch tín dụng chính sách, tín dụng thương mại: Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển thực hiện tín dụng ưu đãi đối với vùng có điều kiện khó khăn; Ngân hàng thương mại cho vay theo cơ chế tín dụng thương mại đối với vùng có điều kiện khó khăn.   
	Ngân hàng Nhà nước
	Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hỗ trợ tín dụng, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại
	2006

	9.2. Nghiên cứu, sửa đổi Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Bộ Tài chính
	Sửa đổi, bổ dung các văn bản có liên quan
	2007

	9.3 Nghiên cứu và ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm (đã được quy định tại Nghị định  số 99/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế về khu công nghệ cao). 
	Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính 
	Ban hành văn bản hướng dẫn
	2006

	Nhóm giải pháp 4: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa  

	Giải pháp 10:  Tối đa hoá ảnh hưởng tích cực của việc gia nhập WTO

	Tối đa hoá ảnh hưởng tích cực của việc gia nhập WTO  bao gồm việc đánh giá những ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu nhất, lựa chọn nhóm hàng ưu tiên, triển khai thực hiện hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2006 - 2010, gồm 02 nội dung chính sau:

Nội dung 1: Đánh giá các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu và lựa chọn 04 nhóm hàng có khả năng cạnh tranh nhất, bao gồm:

- Lựa chọn nhóm ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu;

- Lực chọn nhóm hàng có sức cạnh tranh nhất trong nhóm ngành hàng đã lựa chọn khi Việt Nam là thành viên WTO;

- Tiến hành quảng bá, tuyên truyền về các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các nhóm hàng đã được lựa chọn;

- Nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh nhóm hàng đã lựa chọn.

Nội dung 2: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ 04 nhóm hàng đã được lựa chọn, gồm:

- Cung cấp dịch vụ dự báo công nghệ, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

- Nâng cao năng lực cho các chuyên gia tư vấn, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ phát triển kinh doanh...;

- Hỗ trợ phát triển liên kết ngành, doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ xuất khẩu cho các nhóm hàng được lựa chọn.
	Bộ Thương mại phối hợp các Bộ quản lý ngành
	Xác định được 04 nhóm hàng ưu tiên để thực hiện các  chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong mỗi nhóm hàng được tiếp cận chương trình

- Phát triển 100 tổ chức tư vấn, đào tạo, dịch vụ phát triển kinh doanh trong mỗi nhóm hàng đã lựa chọn.

- Phát triển 10 liên kết cho mỗi ngành

- 1000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong mỗi nhóm hàng được hỗ trợ xuất khẩu.
	2007

2007 - 2010

	Giải pháp 11: Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhằm tạo thêm việc làm tại những vùng này

	11.1 Phổ biến thông tin pháp luật về doanh nghiệp 
	Bộ Tư pháp
	Các tỉnh khó khăn nhất
	2007

	11.2 Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đào tạo cho 5.000 lượt người của các  tỉnh khó khăn nhất
	2006 - 2010

	11.3. Trợ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.
	Bộ Thương mại
	Hỗ trợ cho 1000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của các  tỉnh khó khăn nhất
	2007 - 2010

	11.4. Trợ giúp, tăng số lượng và chất lượng đội ngũ chuyên gia tư vấn, các tổ chức và doanh nghiệp  đào tạo đang hoạt động tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Phát triển 10 tổ chức tư  vấn, đào tạo tại các tỉnh khó khăn nhất
	2007 - 2010

	Nhóm giải pháp 5: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

	Giải pháp 12:  Phát triển thị trường lao động


	12.1. Nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, theo hướng gắn với yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và ý thức trách nhiệm; đưa nhanh công nghệ thông tin vào nội dung đào tạo và quản lý quá trình đào tạo; khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề với các doanh nghiệp để nâng cao khả năng thực hành của các học viên sau khi tốt nghiệp. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đưa ra kế hoạch thực hiện
	2008

	12.2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề theo hướng xã hội hóa.
	Bộ Lao động -Thương binh 
và Xã hội
	Điều chỉnh quy hoạch cơ sở dạy nghề
	2007

	12.3. Phân cấp việc cấp giấy phép thành lập các trung tâm đào tạo nghề.
	Bộ Lao động -Thương binh 
và Xã hội
	Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung
	2007

	12.4. Đánh giá các hình thức giáo dục dạy nghề hiện có để đề xuất các cải cách nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động này.


	Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo
	đánh giá các biện pháp đào tạo nghề kỹ thuật hiện có 
	2008

	Nhóm giải pháp 6: Tạo lập môi trường tâm lý xã hội đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 

	Giải pháp 13: Tạo lập môi trường tâm lý xã hội đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa

	Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
	Bộ Văn hoá - Thông tin
	Các chương trình tuyên truyền, phổ biến được phát sóng, in tài liệu, diễn đàn...
	2006 - 2010


	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	Giải pháp 14: Giáo dục về văn hoá kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề 

	Đưa một số chuyên đề không bắt buộc về doanh nghiệp vào chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Chuyên đề về kinh doanh được đưa vào Chương trình đào tạo
	2007

	Nhóm giải pháp 7:  Quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

	Giải pháp 15: Quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

	15.1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành
	Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP
	2007

	15.2. Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin, thống kê thống nhất về doanh nghiệp nhỏ và vừa.


	Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
	Ban hành các văn bản hướng dẫn
	2007

	15.3. Phối hợp các hoạt động trợ giúp từ quốc tế và tạo điều kiện tiếp cận cho các bên liên quan trong các ngành được lựa chọn.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	Tăng tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
	2006 - 2010


